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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung 

cấp hàng hóa phục vụ đề tài tốt nghiệp HK2 cho Khoa Hóa học, nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo 

giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng 

hóa, để trống đơn giá. 

2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức:  

- Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.    

- Nhận qua Email: ctkoanh@hcmus.edu.vn/Zalo: 0946855575 - Cao Thị Kiều Oanh. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 26 tháng 01 năm 2026. 

4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1. 

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các 

ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định). 

3. Điều khoản thương mại: 

- Tạm ứng: không áp dụng. 

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 

4. Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa:  

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 

Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phương thức giao hàng: Bàn giao hàng hóa, kiểm tra thông số, số lượng và hướng dẫn 

sử dụng (nếu có). 



2 

- Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 

Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thay thế nguyên vật liệu bị hỏng do điều kiện bảo quản của nhà cung cấp: nứt, bể, vỡ 

trong quá trình vận chuyển... nhanh nhất (trong vòng 24 giờ) trừ trường hợp bất khả 

kháng (công văn yêu cầu xác nhận thực tế).   

5. Thành phần hồ sơ báo giá: 

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2. 

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá. 

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

6. Các thông tin khác: 

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác 

theo quy định hiện hành. 

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ 

đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng 

khi bên mua có yêu cầu… 

Trân trọng thông báo. 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

 

  

 (Đã ký) 

  

 

 Lê Thị Nga 
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Phễu Thủy Tinh F120mm BLS.1500.09 
Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 1 

2 Đồng hồ áp suất   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

3 
Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia 

nhiệt (có chức năng degas) 
CR-031S Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

4 
4-FLUOROBENZALDEHYDE 

98% 
128376-10G Sigma 

2024-

2025 
      Chai/ 10g 1 

5 
3-FLUOROBENZALDEHYDE, 

97% 
F5005-50G Sigma 

2024-

2025 
      Chai/ 50g 1 

6 
3-BROMOBENZALDEHYDE, 

97% 
B57206-100G Sigma 

2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
1 

7 2-FLUORBENZALDEHYD 97% F4807-100G Sigma 
2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
1 

8 
2-BROMOBENZALDEHYDE, 

98% 
B57001-25G Sigma 

2024-

2025 
      Chai/ 25g 1 

9 
4′-FLUOROACETOPHENONE 

99% 
F3207-100G Sigma 

2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

10 
4'-BROMOACETOPHENONE, 

98% 
B56404-100G Sigma 

2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
1 

11 Chitosan GRM9358-100G Himedia 
2024-

2025 
Ấn Độ 

HiMedia 

Laboratories 

Private 

Limited 

  
Chai/ 

100g 
1 

12 Potassium clorua-KCl   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500g 
1 

13 
Sodium dihydrogen carbonate, 

NaHCO3 
  Trung Quốc 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500g 
1 

14 Chén sứ 100ml có nắp   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   cái 10 

15 
Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ 

vạch 50ml 
21401 Flmedical 

2024-

2025 
Ý Flmedical   Gói/ 100c 1 

16 Thùng rác đạp lớn No.742 Duy Tân 
2024-

2025 
Việt Nam     Cái 1 

17 Kẹp bình cầu 3 càng   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 6 

18 Bộ dụng cụ đa năng 108 món   Bosch 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Bộ 1 

19 Giá ngang cho Micropipet LHP-PS01 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    cái 1 

20 Giá pipet tròn bằng nhựa   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   cái 1 

21 Tetracycline hydrochloride TB0504 Biobasic 
2024-

2025 
Canada     

Chai/ 

100g 
1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

22 Đũa Thủy tinh F7*400mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 10 

23 Chén sứ 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   cái 7 

24 

Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường )1 kênh 

1000-10.000ul 

LHP2-V1000 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

25 Máy khuấy từ gia nhiệt RSM-01HP 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 2 

26 Bóng đèn UV 
ULTRA VITALUX 300 

W 
Osram 

2024-

2025 
Slovakia     Cái 1 

27 
2',4',6' - Trihydroxyacetophenone, 

98% 
139790050 Acros 

2024-

2025 
      Chai/ 5g 1 

28 
2'-Hydroxy-5'-

methoxyacetophenone, 99% 
331240050 Acros 

2024-

2025 
      Chai/ 5g 1 

29 Ethanol công nghiệp 64-17-5 Việt Nam 2025 Việt Nam  Việt Nam    Lít 
15 

30 Acetone công nghiệp 67-64-1-CN Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam Việt Nam   Lít 

15 

31 
1-Ethyl-3-methylimidazolium 

iodide 
713031-50g Sigma 

2024-

2025 
  

  

  Chai/ 50g 1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

32 
1-Ethyl-3-methylimidazolium 

tetracyanoborate 
915777-25G Sigma 

2024-

2025 
  

  

  Chai/ 25g 1 

33 Diethyl ether   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam 

  
  

Chai/ 

500ml 
1 

34 Melamine 99% M2659-100G Sigma 
2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
2 

35 Bộ dụng cụ phản ứng nhiệt 200ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

36 AgNO3 209139-25G Sigma 
2024-

2025 
      Chai/ 25g 1 

37 
Nickel(II) acetate tetrahydrate 

98% 
244066-100g Sigma 

2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
2 

38 Cồn tuyệt đối   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     Chai/ 1L 5 

39 
Thiết bị gia nhiệt bình cầu 

5000ml 
98-I-B 5000ml Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

40 
Bình cầu đáy tròn 1 cổ 5000ml 

29/32 -hiệu Biohall Germany_Ấn 
BLS.1209.37 

Biohall 

Germany 
  Ấn Độ     Cái 2 

41 
Bình Cô Quay đáy tròn 1 cổ 

250ml 29/32 
  

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 2 

42 
Bình Cô Quay đáy tròn 1 cổ 

500ml 29/32 
  

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 3 

43 
Giấy lọc tờ TB 102, 600 x 600-

mm 
  Newstar 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Tờ 11 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

44 Dụng khuấy từ gia nhiệt RSM-10HP 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

45 Bàn nâng 200*200MM   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

46 
Bình cầu đáy tròn 2 cổ 25ml, 

14/23 
  Gia công 

2024-

2025 
Việt Nam     Cái 4 

47 GALLIC ACID 99%   Ấn Độ 
2024-

2025 
Ấn Độ     

Chai/ 

100g 
1 

48 Albumin fraction V 1120180025 Merck 
2024-

2025 
      Chai/ 25g 1 

49 Thiết bị gia nhiệt ONELAB-HP-1500 Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

50 
Bình cầu đáy tròn 1 cổ 2000ml 

29/32 
BLS.1209.30 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 1 

51 
Bình cầu đáy tròn 1 cổ 1000ml 

29/32 
BLS.1209.27 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 1 

52 Bóng đèn UV G6T5 Sankyo Denki 
2024-

2025 
Nhật Bản     Cái 2 

53 Cồn tuyệt đối   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     Chai/ 1L 5 

54 Cồn Ethanol 96 Công nghiệp Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Lít 30 

55 Ethyl acetate, CH3COOC2H5   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     

Phuy/ 

180kg 
1 

56 Potassium clorua-KCl   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500g 
1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

57 Sodium carbonate-Na2CO3   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500g 
1 

58 
di-Sodium hydrogen phosphate 

Na2HPO4 
Na2HPO4.12H2O Trung Quốc 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500g 
1 

59 Na2SO4 Sodium sunfat   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500g 
1 

60 N-Butanol, C4H10O   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500ml 
10 

61 Quercetin dihydrate A15807.14 Alfa Aesar 
2024-

2025 
      Chai/ 25g 1 

62 Nước rửa chén   Sunlight 
2024-

2025 
Việt Nam Unilever   

Chai/ 

750g 
2 

63 
1-Methyl-2-pyrrolidinone, ACS 

reagent 
443778-500ML Sigma 

2024-

2025 
      

Chai/ 

500ml 
2 

64 
Chai thủy tinh Vial trắng 

5ml,18x40mm+ Nắp vặn kín 
C0000045+C0000193 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  cái 100 

65 
Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 

22x52mm+ Nắp vặn kín 
C0000053+C0000221 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  cái 100 

66 Ống đong thủy tinh 25ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 10 

67 Ống đong thủy tinh 50ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 5 

68 Ống đong thủy tinh 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 5 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

69 
Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ 

vạch 50ml 
21401 Flmedical 

2024-

2025 
Ý Flmedical   Gói/ 100c 1 

70 Triethyl phosphate for synthesis 8211410100 Merck 
2024-

2025 
      

Chai/ 

100ml 
2 

71 
Tetraethylene glycol dimethyl 

ether 
172405-250G Sigma 

2024-

2025 
      

Chai/ 

250g 
1 

72 Phễu Thủy Tinh F75mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 5 

73 
Dimethylformamide, For 

Analysis 
D/3841/17 Fisher 

2024-

2025 
      

Chai/ 

2.5L 
1 

74 Cối chày mã não F120mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Bộ 1 

75 ZnSO4.7H20-kẽm sunfate   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500g 
5 

76 
Iron(III) chloride hexahydrate, 

FeCl3.6H2O 
  Xilong 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Xilong 

Scientific Co., 

Ltd., 

  
Chai/ 

500g 
5 

77 Giấy vệ sinh   Pulppy 
2024-

2025 
Việt Nam     Cuộn 10 

78 Ổ cắm điện 3 chấu kéo dài 5m 3D52N Lioa 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 3 

79 
Bình định mức trắng nắp nhựa 10 

ML 
BLS.U.1202 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 5 

80 Sàng rây D300mm, 0.045mm 
Có thể lựa chọn các kích 

thước lỗ rây khác 
Trung Quốc 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

81 Đáy và nắp sàng   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

82 
Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia 

nhiệt (có chức năng degas) 
CR-031S Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

83 
Phễu chiết lắng quả lê -Khóa 

Nhựa Kẻ Vạch-125ml 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

84 
Phễu chiết lắng quả lê -Khóa 

Nhựa Kẻ Vạch- 250ml 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

85 
Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia 

nhiệt Model: CR-031S/ONELAB 

CR-031S (Degas & 

Semiwave) 
ONELAB 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili 

Thể tích: 6.5 lít. 

Cung cấp bao gồm: bể 

chính+nắp+giá giữ 

mẫu+dây nguồn+ Tài 

liệu HDSD 

Kích thước bể: 

300x150x150 mm. 

Công suất đầu siêu âm: 

180 W. 

Tần số: 40 KHZ. 

Công suất điện trở gia 

nhiệt: 300 W. 

Thời gian: 0 – 30 phút. 

Cái 1 

86 Bột mịn Chitosan GRM9358-100G Himedia 
2024-

2025 
Ấn Độ 

HiMedia 

Laboratories 

Private 

Limited 

Độ Deacetyl hóa 

(DD%): ~ 90% 

Chai/ 

100g 
1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

87 
Nắp vặn hở vial 2ml, màu xanh 9-

425, septa có rãnh 9mm 
C0000148 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  Gói/ 100c 1 

88 
Ống tiêm sắc ký bằng thủy tinh, 

100F-LC, 100μL 
005300 SGE 

2024-

2025 
      Cái 1 

89 
Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường )1 kênh 10-

100ul LHP2-V10 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc     

Cái 

1 

90 
Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường )1 kênh 100-

1000ul LHP2-V100 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc     

Cái 

1 

91 

Chitosan GRM9358-100G Himedia 

2024-

2025 Ấn Độ 

HiMedia 

Laboratories 

Private 

Limited   

Chai/ 

100g 

2 

92 Đầu lọc nhựa syringe PTFE 

Hydrophobic 13mm 0.45um C0000611 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci   

Hộp/ 

100c 
2 

93 
2-Propanol   Chemsol 

2024-

2025 Việt Nam     

Chai/ 

500ml 3 

94 Bình định mức trắng nắp nhựa 20 

ML BLS.U.1203 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc     

Cái 

4 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

95 Bình định mức trắng nắp nhựa 10 

ML BLS.U.1202 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc     

Cái 

4 

96 
Hydrocloric  Acid -HCL   Trung Quốc 

2024-

2025 

Trung 

Quốc     

Chai/ 

500ml 3 

97 Tetramethylammonium chloride T19526-100G Sigma 
2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
1 

98 Găng tay size M Không bột Top Glove 
2024-

2025 
Malaysia 

Top Glove 

Corporation 

Bhd 

  
Hộp/ 

100c 
2 

99 Nhựa hấp phụ Diaion HP20   
Misubishi 

Chemical 

2024-

2025 
Nhật Bản     Chai/ 1Kg 1 

100 
Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 

22x52mm+ Nắp vặn kín 
C0000053+C0000221 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  cái 100 

101 
Chai thủy tinh Vial trắng 

60ml,27.5x140mm+ Nắp vặn kín 
C0000065+C0000216 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  cái 100 

102 
Thiết bị gia nhiệt bình cầu 

2000ml 
98-I-B 2000ml Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

103 
Thiết bị gia nhiệt bình cầu 100ml 

(không hiển thị số và khuấy từ) 
98-I-B 100ml Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

104 Thanh khuấy từ 6*20mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

105 
Ống nghiệm COD có nắp 10mL 

16x100mm.Nắp vặn kín 
C0002064 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  Hộp/ 25c 1 

106 Máy khuấy từ gia nhiệt RSM-01HP 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 2 

107 

Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường )1 kênh 100-

1000ul 

LHP2-V100 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

108 

Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường )1 kênh 10-

100ul 

LHP2-V10 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

109 Bình tia 500 ml US-C46041-0500 ONELAB 2024 
Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

110 Acetone (CH3)2CO công nghiệp   Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Lít 10 

111 Máy khuấy từ gia nhiệt RSM-10HP 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 2 

112 
Bình Cô Quay đáy tròn 1 cổ 

1000ml 29/32 
RE-S 310 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

113 
Cốc nhựa có quai vạch sơn xanh 

2000ml 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

114 Màng nhôm 30cm x 5 mét Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cuộn 5 

115 Màng bọc thực phẩm 30cm x 30m Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cuộn 5 

116 Can nhựa 30L can vuông HDPE Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cái 5 

117 
Chai trung tính trắng có nắp vặn 

25ML 
BLS.1105.01 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  cái 5 

118 USB 250G SDCZ550-256G-G46 SanDisk 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

119 
Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia 

nhiệt (có chức năng degas) 
CR-031S Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

120 Thìa micro 210mm   Isolab 
2024-

2025 
      Cái 1 

121 Đồng hồ áp suất   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

122 
Chai trung tính trắng có nắp vặn 

50ML 
BLS.1105.02 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  cái 10 

123 
Chai trung tính trắng có nắp vặn 

25ML 
BLS.1105.01 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  cái 10 

124 

Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường )1 kênh 

1000-10.000ul 

LHP2-V1000 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

125 Giấy PH 1-14   Newstar 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Tập/ 80 

test 
10 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

126 
Chai trung tính trắng có nắp vặn 

100ML 
BLS.1105.03 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  cái 10 

127 Cốc thuỷ tinh 100 ml 1101-100 ONELAB 2024 
Trung 

Quốc 
ONELAB 

Vật liệu: Thủy tinh 

boro 3.3 

Chiều cao: 70 mm 

Đường kính thân: 50 

mm 

Cái 30 

128 

Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường )1 kênh 100-

1000ul 

LHP2-V100 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

129 

Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường )1 kênh 10-

100ul 

LHP2-V10 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

130 Máy thổi hơi nóng 2000W TB20045 Total 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

131 Chén sứ 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   cái 10 

132 Thanh khuấy từ 5*10mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 8 

133 
Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 

22x52mm+ Nắp vặn kín 
C0000053+C0000221 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  cái 100 

134 Petri thủy tinh 100/15mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 10 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

135 Sàng rây D300mm, 0.045mm 
Có thể lựa chọn các kích 

thước lỗ rây khác 
Trung Quốc 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

136 Bộ dụng cụ đa năng 108 món   Bosch 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Bộ 1 

137 Dụng khuấy từ gia nhiệt RSM-10HP 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

138 Cồn tuyệt đối   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     Chai/ 1L 14 

139 Bàn nâng 200*200MM   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

140 
Ống hút pipet pasteur thủy tinh 

145mm 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   

Hộp/ 

250c 
2 

141 4′-Methoxyacetophenone 99% 117374-100G Sigma 
2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
1 

142 
3′,4′-Dimethoxyacetophenone 

98% 
156639-25G Sigma 

2024-

2025 
      Chai/ 25g 1 

143 Acetylpyrazine 97% 251801-5G Sigma 
2024-

2025 
      Chai/ 5g 1 

144 N-Bromophthalimide 95% 260908-25G Sigma 
2024-

2025 
      Chai/ 25g 1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

145 

Bộ chiết tinh dầu nặng hơn nước-

co hứng tinh dầu 10ML (Bình cầu 

2L) 

BLS.2402A.01 
Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Bộ 1 

146 
Ống hút pipet pasteur thủy tinh 

145mm 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   

Hộp/ 

250c 
1 

147 Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   

Hộp/ 

500c 
1 

148 Vòng phễu F60mm, insize 45mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

149 Ống đong thủy tinh 250ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

150 Ống đong thủy tinh 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

151 Ống đong thủy tinh 50ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

152 Ống đong thủy tinh 25ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 4 

153 Cốc thủy tinh 1000ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

154 Cốc thủy tinh 500ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

155 Cốc thủy tinh 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 4 

156 
Bình tam giác thủy tinh, miệng 

rộng 250ml 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 10 

157 Phễu Thủy Tinh F90mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

158 Phễu Thủy Tinh F75mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

159 Kẹp bình cầu 3 càng   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 3 

160 Khóa đôi nhỏ   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 5 

161 Cối chày mã não F80mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Bộ 1 

162 Nước rửa tay   Lifebuoy 
2024-

2025 
Việt Nam Unilever   

Chai/ 

450g 
4 

163 Giấy vệ sinh   An An 
2024-

2025 
Việt Nam     Cuộn 6 

164 
Chai thủy tinh Vial trắng 20ml, 

27.5x57mm+ Nắp vặn kín 
C0000057+C0000216 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  cái 30 

165 Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   

Hộp/ 

500c 
1 

166 Ethanol-C2H5OH   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     

Chai/ 

500ml 
20 

167 Đũa Thủy tinh F6*300mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 5 

168 
Bình định mức trắng nắp nhựa 50 

ML 
BLS.U.1205 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 2 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

169 
Chai thủy tinh Vial trắng 20ml, 

27.5x57mm+ Nắp vặn kín 
C0000057+C0000216 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  cái 100 

170 Ethylene glycol   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500ml 
1 

171 Cồn Ethanol 96 Công nghiệp Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Lít 1 

172 Giấy PH 1-14   Newstar 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Tập/ 80 

test 
20 

173 Ống đong thủy tinh 10ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

174 Ống đong thủy tinh 50ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

175 Thanh khuấy từ 8*40mm Không gờ 
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 2 

176 Cốc thủy tinh 1000ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

177 
Chai trung tính trắng có nắp vặn 

1000ML 
BLS.1105.06 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  cái 2 

178 Dimethylformamide, C3H7NO   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     

Chai/ 

500ml 
5 

179 USB 250G SDCZ550-256G-G46 SanDisk 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

180 HCl   Merck     Merck  chai 1L  chai 1 

181 H2SO4   Merck     Merck  chai 1L  chai 1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

182 

Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường )1 kênh 10-

100ul 

LHP2-V10 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

183 Đầu típ vàng không khía 0-200ul 28063 Flmedical 
2024-

2025 
Ý Flmedical   

Gói/ 

1000c 
1 

184 
Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 

22x52mm+ Nắp vặn kín 
C0000053+C0000221 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  Cái 50 

185 
Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 

22x52mm+ Nắp vặn kín 
C0000053+C0000221 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  Cái 43 

186 Nhíp nhựa ABS 120mm   Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cái 6 

187 Thìa micro 210mm   Isolab 
2024-

2025 
      Cái 2 

188 Đầu típ xanh 100-1000ul 28053 Flmedical 
2024-

2025 
Ý Flmedical   Gói/ 500c 2 

189 Nhíp nhựa ABS 120mm   Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cái 10 

190 
Chai thủy tinh Vial trắng 20ml, 

27.5x57mm+ Nắp vặn kín 
C0000057+C0000216 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  cái 50 

191 Bát sứ có mỏ 250ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   cái 10 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

192 Chén sứ 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   cái 1 

193 Chén sứ 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   cái 10 

194 Petri thủy tinh 100/15mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 3 

195 Petri thủy tinh 120/20mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 3 

196 Thìa micro 210mm   Isolab 
2024-

2025 
      Cái 1 

197 Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   

Hộp/ 

500c 
1 

198 Cốc thủy tinh 250ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 20 

199 Cốc thủy tinh 500ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 8 

200 
Bình tia nhựa miệng hẹp, chia 

vạch 500ml 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 10 

201 Giấy cân 100x100mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Hộp/ 500t 5 

202 
Giấy Lọc Định Tính TB 102-

110mm 
  Newstar 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Hộp/ 100t 11 

203 
Bình định mức trắng nắp nhựa 50 

ML 
BLS.U.1205 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 10 

204 (CH3)2CO Aceton   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     

Chai/ 

500ml 
4 

205 Thanh khuấy từ 5*10mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 3 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

206 Thanh khuấy từ 6*20mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 3 

207 Thanh khuấy từ 6*30mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 3 

208 Nút silicon #6 (26*32*28mm)   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

209 Keo giấy Bản 1.2cm Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cuộn 1 

210 Cồn Ethanol 96 Công nghiệp Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Lít 30 

211 Giấy vệ sinh 2 lớp Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     

Cuộn/ 

900g 
2 

212 Chitosan GRM9358-100G Himedia 
2024-

2025 
Ấn Độ 

HiMedia 

Laboratories 

Private 

Limited 

  
Chai/ 

100g 
1 

213 Petri thủy tinh 100/15mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 3 

214 Petri thủy tinh 90/15mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 3 

215 Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   

Hộp/ 

500c 
1 

216 Thìa micro 210mm   Isolab 
2024-

2025 
      Cái 2 

217 Chổi quét   Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cái 1 

218 MALEIC ACID 99.5%   Oxford 
2024-

2025 
Ấn Độ     

Chai/ 

500g 
1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

219 Khẩu trang nhiều lớp   PA 
2024-

2025 
Malaysia     Hộp/ 50c 5 

220 (CH3)2CO Acetone công nghiệp   Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Lít 20 

221 Màng nhôm 30cm 30cm x 3kg Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cuộn 1 

222 Cốc thủy tinh 50ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

223 Cốc thủy tinh 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

224 Cốc thủy tinh 250ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

225 Cốc thủy tinh 500ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

226 Cốc thủy tinh 1000ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

227 Cốc thủy tinh 2000ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

228 Phễu Thủy Tinh F75mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

229 
Vòng phễu có khóa đôi F100mm, 

insize 84mm 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

230 
Vòng phễu có khóa đôi F140mm, 

insize 120mm 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

231 
di-Sodium hydrogen phosphate 

Na2HPO4 
Na2HPO4.12H2O Trung Quốc 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500g 
1 

232 Bình lóng 2000 ml, khóa teflon   Onelab   
Trung 

Quốc 
    Cái 1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

233 Phễu Thủy Tinh F120mm BLS.1500.09 
Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 1 

234 Ethyl acetate   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     

Chai/ 

500ml 
1 

235 
Giấy lọc tờ TB 102, 600 x 600-

mm 
  Newstar 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Tờ 48 

236 Màng bọc thực phẩm 30cm x 30m Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cuộn 1 

237 Găng tay size M Không bột Top Glove 
2024-

2025 
Malaysia 

Top Glove 

Corporation 

Bhd 

  
Hộp/ 

100c 
1 

238 Bao đựng rác 
Loại đại 

(64x78cm) 
Việt Nam 

2024-

2025 
Việt Nam     Kg 2 

239 Nút silicon #6 (26*32*28mm)   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 20 

240 
Đầu lọc nhựa syringe PTFE 

Hydrophobic 13mm 0.45um 
C0000611 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  

Hộp/ 

100c 
1 

241 2-Propanol   Xilong 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Xilong 

Scientific Co., 

Ltd., 

  
Chai/ 

500ml 
1 

242 Ethanol-C2H5OH   Xilong 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Xilong 

Scientific Co., 

Ltd., 

  
Chai/ 

500ml 
1 

243 
Bình cầu đáy tròn 2 cổ 25ml, 

14/23 
  Gia công 

2024-

2025 
Việt Nam     Cái 1 

244 Thanh khuấy từ 5*10mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 2 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

245 
Màng lọc vô trùng MCE 47mm 

0.45u 
C0001243 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  Hộp/ 100t 1 

246 
Bình định mức trắng nắp nhựa 50 

ML 
BLS.U.1205 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 1 

247 
Bình định mức trắng nắp nhựa 

100 ML 
BLS.U.1206 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 1 

248 Thanh khuấy từ 5*10mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 3 

249 
Ống nghiệm COD có nắp 10mL 

16x100mm.Nắp vặn kín 
C0002064 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 

Ống nghiệm COD 

10ML 16x100mm nắp 

vặn kín 15-415 PP 

trắng ALWSCI 

C0002064 septa 

1.5mm PTFE / silicon 

Hộp/ 25c 1 

250 Ống đong thủy tinh 500ml   ONELAB 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

251 (CH3)2CO Aceton   Xilong 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Xilong 

Scientific Co., 

Ltd., 

  
Chai/ 

500ml 
4 

252 Cốc thủy tinh 250ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 10 

253 Ống đong thủy tinh 250ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

254 Ống đong thủy tinh 500ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

255 Ống đong thủy tinh 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 3 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

256 
Giấy lọc tờ TB 102, 600 x 600-

mm 
  Newstar 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Tờ 1 

257 Cối chày mã não F80mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Bộ 1 

258 Bơm tiêm (xi lanh) nhựa 10ml   Vinahankook 
2024-

2025 
Việt Nam Vinahankook   

Hộp/ 

100c 
1 

259 Cốc thủy tinh 1000ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 3 

260 
Bình định mức trắng nắp nhựa 50 

ML 
BLS.U.1205 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 2 

261 Cốc thủy tinh 500ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 4 

262 Petri thủy tinh 150/25mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 2 

263 Giấy vệ sinh 2 lớp Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     

Cuộn/ 

900g 
5 

264 
Ống Sinh hàn thẳng 400mm 

29/32 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

265 Nước rửa chén   Sunlight 
2024-

2025 
Việt Nam Unilever   

Chai/ 

750g 
2 

266 Nước rửa tay   Lifebuoy 
2024-

2025 
Việt Nam Unilever   

Chai/ 

450g 
5 

267 CHCl3   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     

Chai/ 

500ml 
10 

268 
Bình định mức trắng nắp nhựa 10 

ML 
BLS.U.1202 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 3 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

269 
Bình định mức trắng nắp nhựa 25 

ML 
BLS.U.1204 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 3 

270 
Bình định mức trắng nắp nhựa 

1000 ML 
BLS.U.1210 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 2 

271 Màng bọc thực phẩm 30cm x 30m Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cuộn 1 

272 Cốc thủy tinh 2000ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

273 Đầu típ trắng 0-10ul 28045 Flmedical 
2024-

2025 
Ý Flmedical   

Gói/ 

1000c 
1 

274 Màng nhôm 30cm 30cm x 3kg Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cuộn 1 

275 
Cốc nhựa có quai vạch sơn xanh 

2000ml 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

276 
Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ 

vạch 50ml 
21401 Flmedical 

2024-

2025 
Ý Flmedical   Gói/ 100c 2 

277 Dụng khuấy từ gia nhiệt RSM-10HP 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 2 

278 Hydrocloric  Acid -HCL 1003171000 Merck 
2024-

2025 
      Chai/ 1L 2 

279 Acid Sunfuric-H2SO4 1007311000 Merck 
2024-

2025 
      Chai/ 1L 2 

280 
Nickel(II) acetate tetrahydrate 

98% 
244066-100g Sigma 

2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
1 

281 túi rác       TQ     kg 10 

282 Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   

Hộp/ 

500c 
3 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

283 
Ống Microtube (Eppendorf) PP 

2ml nắp phẳng 
23073 Flmedical 

2024-

2025 
Ý Flmedical   Gói/ 500c 3 

284 Sodium persulfate, Na2S2O8   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500g 
10 

285 
Chai trung tính trắng có nắp vặn 

25ML 
BLS.1105.01 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  cái 20 

286 
Chai trung tính trắng có nắp vặn 

50ML 
BLS.1105.02 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  cái 20 

287 

Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường )1 kênh 

1000-10.000ul 

LHP2-V1000 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 3 

288 Giấy cân 100x100mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Hộp/ 500t 1 

289 Giấy PH 1-14   Newstar 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Tập/ 80 

test 
20 

290 Thìa nhựa 200mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 5 

291 

Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường )1 kênh 

1000-5000ul 

  

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 3 

292 Đầu tuýp 5000ul 20-5000ES Biologix 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Gói/ 100c 4 



29 

STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

293 Chén sứ 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   cái 17 

294 

Dụng cụ phân phối chất lỏng 

micropipet (Bơm định lượng có 

gắn thiết bị đo lường)1 kênh 

1000-10.000ul 

LHP2-V1000 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

295 
Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia 

nhiệt (có chức năng degas) 
CR-031S Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

296 Cối chày mã não F80mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Bộ 1 

297 Máy khuấy từ gia nhiệt RSM-01HP 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

298 Ethanol công nghiệp 64-17-5 Việt Nam 2025 Việt Nam  Việt Nam    Lít 15 

299 Acetone công nghiệp 67-64-1-CN Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam Việt Nam   Lít 15 

300 Dopamine hydrochloride H8502-5G Sigma 
2024-

2025 
      Chai/ 5g 1 

301 Tetracycline hydrochloride TB0504 Biobasic 
2024-

2025 
Canada     

Chai/ 

100g 
1 

302 Khẩu trang nhiều lớp   PA 
2024-

2025 
Malaysia     Hộp/ 50c 5 

303 Găng tay size M Không bột Top Glove 
2024-

2025 
Malaysia 

Top Glove 

Corporation 

Bhd 

  
Hộp/ 

100c 
5 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

304 Găng tay size L Không bột Top Glove 
2024-

2025 
Malaysia 

Top Glove 

Corporation 

Bhd 

  
Hộp/ 

100c 
5 

305 Nước rửa chén   Sunlight 
2024-

2025 
Việt Nam Unilever   

Chai/ 

750g 
8 

306 Giấy vệ sinh 2 lớp Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     

Cuộn 

900g 
5 

307 Bis(2-ethylhexyl)phosphate 8141810250 Merck 
2024-

2025 
      

Chai/ 

250ml 
1 

308 
Máy đo pH để bàn, HI2002-

02, Hanna Instrument 
HI2002-02 

Hanna 

Instrument 
Rumani   

    

Cái 1 

309 

Điện cực pH thân thủy tinh 

tích hợp cảm biến nhiệt độ cáp 

1m 

  
Hanna 

Instrument 
Rumani   

    

Cái 1 

310 
Chai thủy tinh Vial trắng 20ml, 

27.5x57mm+ Nắp vặn kín 
C0000057+C0000216 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  cái 200 

311 
Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ 

vạch 50ml 
21401 Flmedical 

2024-

2025 
Ý Flmedical   Gói/ 100c 2 

312 Giấy vệ sinh 2 lớp Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     

Cuộn/ 

900g 
10 

313 
Bình định mức trắng nắp nhựa 

100 ML 
BLS.U.1206 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 5 

314 
Bình định mức trắng nắp nhựa 50 

ML 
BLS.U.1205 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 5 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

315 
Bình định mức trắng nắp nhựa 25 

ML 
BLS.U.1204 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 5 

316 Bao đựng rác 
Loại đại 

(64x78cm) 
Việt Nam 

2024-

2025 
Việt Nam     Kg 10 

317 Cây lau nhà chốt vắt tự khóa   Co.op Select 
2024-

2025 
Việt Nam     Cái 1 

318 Giấy cân 100x100mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Hộp/ 500t 5 

319 Ethanol absolute 1009832511 Merck 
2024-

2025 
      

Chai/ 

2.5L 
3 

320 
Bình định mức trắng nắp nhựa 

250 ML 
BLS.U.1208 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  Cái 5 

321 Petri thủy tinh 150/25mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 6 

322 Cốc thủy tinh 250ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 10 

323 Dopamine hydrochloride H8502-5G Sigma 
2024-

2025 
      Chai/ 5g 1 

324 Thanh khuấy từ 5*10mm   
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu     Cái 4 

325 
Bình Cô Quay đáy tròn 1 cổ 

500ml 29/32 
  

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

326 Titania Paste, Transparent 791547-20G Sigma 
2024-

2025 
      Chai/ 20g 1 

327 1-Methylbenzimidazole 399353-5G Sigma 
2024-

2025 
      Chai/ 5g 1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

328 Diethyl ether   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     

Chai/ 

500ml 
1 

329 Ethanol absolute 1009832511 Merck 
2024-

2025 
      

Chai/ 

2.5L 
  

330 
Tetrabutylammonium 

tetrafluoroborate 
217964-25G Sigma 

2024-

2025 
      Chai/ 25g 1 

331 Ethanol-C2H5OH   Xilong 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Xilong 

Scientific Co., 

Ltd., 

  
Chai/ 

500ml 
2 

332 Sàng rây D300mm, 0.045mm 
Có thể lựa chọn các kích 

thước lỗ rây khác 
Trung Quốc 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Cái 1 

333 Acid Sunfuric-H2SO4   Xilong 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Xilong 

Scientific Co., 

Ltd., 

  
Chai/ 

500ml 
9 

334 Acid phosphoric-H3PO4   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500ml 
5 

335 Cá từ    
DINLAB 

Laborgeräte 

2024-

2025 
Châu âu Isolab  10 mm x 6 mm  Cái 9 

336 Ống nghiệm COD C0002064 Alwsci 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
10 mL, 16 x 100mm Hộp/ 25c 1 

337 Al2O3   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500g 
1 

338 
Đầu lọc nhựa syringe PTFE 

Hydrophobic 13mm 0.45um 
C0000611 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  

Hộp/ 

100c 
1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

339 
Cốc nhựa có quai vạch sơn xanh 

2000ml 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

340 Nhíp nhựa ABS 120mm   Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Cái 3 

341 Bộ dụng cụ đa năng 108 món   Bosch 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    Bộ 1 

342 Giấy cân 10 x 10 cm   ONELAB 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   

Hộp/ 500 

tờ 1 

343 
NaHCO3   

Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/500 

g 1 

344 
Đầu lọc nhựa syringe PTFE 

Hydrophobic 13mm 0.45um 
C0000611 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  

Hộp/100 

cái 
1 

345 Giấy PH 1-14   Newstar 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Tập/ 80 

test 1 

346 
Chai thủy tinh Vial trắng 

5ml,18x40mm+ Nắp vặn kín 
C0000045+C0000193 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  cái 10 

347 
Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 

22x52mm+ Nắp vặn kín 
C0000053+C0000221 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  cái 10 

348 

Melamine GRM3588-500G Himedia 

2024-

2025 Ấn Độ 

HiMedia 

Laboratories 

Private 

Limited   

Chai/ 

500g 

1 

349 
D-FRUCTOSE 99%   Oxford 

2024-

2025 Ấn Độ     

Chai/ 

500g 2 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

350 Ống Microtube (Eppendorf) PP 

2ml nắp phẳng 23073 Flmedical 

2024-

2025 Ý Flmedical   

Gói/ 500c 

2 

351 

Acid phosphoric-H3PO4   Xilong 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Xilong 

Scientific Co., 

Ltd.,   

Chai/ 

500ml 
1 

352 
Sucrose for biochem 1076870250 Merck 

2024-

2025       

Chai/ 

250g 1 

353 Bình định mức trắng nắp nhựa 50 

ML BLS.U.1205 

Phoenix 

Instrument - 

Germany 

2024-

2025 

Trung 

Quốc     

Cái 

4 

354 
Chai trắng nắp vặn xanh 500ml   Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc Zhejiang Huili   
Cái 

7 

355 n-Butanol, C4H10O   Trung Quốc 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Chai/ 

500ml 
10 

356 
Cột sắc ký thủy tinh F15 x 

700mm 
Không lọc Gia công 

2024-

2025 
Việt Nam     Cái 2 

357 
Cột sắc ký thủy tinh F10 x 

700mm 
Không lọc Gia công 

2024-

2025 
Việt Nam     Cái 2 

358 Ammonia, Solution 35% A/3280/PB17 Fisher 
2024-

2025 
      

Chai/ 

2.5L 
1 

359 Ống đong thủy tinh 10ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 9 

360 Ống đong 5 mL   Onelab   
Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   cái 5 

361 Pipette pasteur thủy tinh 230 mm   Onelab   
Trung 

Quốc 
Onelab   hộp 1 



35 

STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

362 Pipette pasteur thủy tinh 150 mm   Onelab   
Trung 

Quốc 
Onelab   hộp 1 

363 

2-Methoxybenzaldehyde 

(ORTHO-ANISALDEHYDE, 

98%) 

109622-100G Sigma 
2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
1 

364 2-Nitrobenzaldehyde, 98+% A11501.22 Alfa Aesar 
2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
1 

365 m-Anisaldehyde 129658-100G Sigma 
2024-

2025 
      

Chai/ 

100g 
1 

366 Gallic acid 99%   Ấn Độ 
2024-

2025 
Ấn Độ     

Chai/ 

100g 
1 

367 
Màng lọc vô trùng MCE 47mm 

0.22um 
C0001244 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  Hộp/ 100t 1 

368 
Màng lọc vô trùng MCE 47mm 

0.45u 
C0001243 Alwsci 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Alwsci 
  Hộp/ 100t 1 

369 
Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia 

nhiệt (có chức năng degas) 
CR-031S Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

370 Chén sứ 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   cái 6 

371 
Chai trung tính trắng có nắp vặn 

50ML 
BLS.1105.02 

Biohall 

Germany 

2024-

2025 
Ấn Độ 

Biohall 

Lifesciences 
  cái 3 

372 Cốc thủy tinh 100ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 5 

373 Cốc thủy tinh 250ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 3 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

374 Cốc thủy tinh 500ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 3 

375 Cốc thủy tinh 2000ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 1 

376 Thìa nhựa 200mm   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 5 

377 
Phễu chiết lắng quả lê -Khóa 

Nhựa Kẻ Vạch-125ml 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 4 

378 
Phễu chiết lắng quả lê -Khóa 

Nhựa Kẻ Vạch- 250ml 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 4 

379 
Phễu chiết lắng quả lê  -Khóa 

Nhựa Kẻ Vạch-500ml 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 2 

380 
Ống hút pipet pasteur thủy tinh 

145mm 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   

Hộp/ 

250c 
1 

381 
Ống hút pipet pasteur thủy tinh 

225mm 
  Onelab 

2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   

Hộp/ 

250c 
1 

382 Quả bóp silicon 3ml   Onelab 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
Zhejiang Huili   Cái 5 

383 Giấy PH 1-14   Newstar 
2024-

2025 

Trung 

Quốc 
    

Tập/ 80 

test 
5 

384 N-hexan   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     

Chai/ 

500ml 
1 

385 Ethyl acetate   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     

Chai/ 

500ml 
1 
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STT Tên sản phẩm Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

386 Acetone   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     

Chai/ 

500ml 
1 

387 Cồn tuyệt đối   Chemsol 
2024-

2025 
Việt Nam     Chai/ 1L 4 

388 Cồn Ethanol 96 Công nghiệp Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Lít 20 

389 Acetone công nghiệp   Việt Nam 
2024-

2025 
Việt Nam     Lít 20 
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đã bao 

gồm 

thuế 

GTGT) 

Thành 

tiền (Đã 

bao gồm 

thuế 

GTGT) 

Thời gian 

giao hàng 

Ghi 

chú 

1.            
 

 
  

2.            
 

 
  

 

Điều khoản thương mại: 

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 

- Thời gian giao hàng:  

- Điều khoản thanh toán: 

- Điều khoản bảo hành 


